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TÓM TẮT 
Mãng cầu xiêm (Annona muricata L.) có nhiều giá trị dinh dưỡng tốt 
cho sức khỏe cũng như hương vị thơm đặc trưng nên được nhiều người 
ưa chuộng. Việc tận dụng nguồn nguyên liệu mãng cầu xiêm dồi dào 
trong chế biến sản phẩm mãng cầu sấy dẻo góp phần nâng cao giá trị 
và đa dạng hóa sản phẩm từ mãng cầu xiêm. Trong nghiên cứu này, 
quá trình chần, thẩm thấu và sấy sẽ được khảo sát. Kết quả cho thấy 
mãng cầu chần (hấp) trong 2 phút thì vô hoạt enzyme peroxidase và 
vitamin C duy trì cao (112,79 mg%). Thêm vào đó, quá trình ngâm 
mãng cầu trong dung dịch 50% đường, 2 giờ thì đạt hiệu quả về tách 
nước và yêu cầu về chất lượng. Tiếp theo, mãng cầu được phối trộn 
với tỷ lệ muối (1%) và bột ớt (0,1%) và được sấy ở 60oC trong 5,5 giờ 
cho sản phẩm đạt giá trị cảm quan và dinh dưỡng phù hợp. Cụ thể, 
sản phẩm có độ hoạt động nước (aw) 0,67±0,04, độ ẩm 19,26±0,97%, 
vitamin C 20,86±1,02 mg% và mức độ ưa thích 6,80±1,16 điểm (trên 
9 điểm). 

Từ khóa: Chần, chất lượng, mãng cầu xiêm, sấy dẻo, thẩm thấu 

ABSTRACT 
Soursop (Annona muricata L.) has become one of the favourite kinds 
of fruits for human beings due to its nutrition and specific flavour. 
Utilizing profuse raw material sources of soursop in the process of 
dried soursop contributes to enhancing value and diversifying 
soursop-derived products. In this study, various treatment conditions 
for producing dried soursop were explored, including blanching, 
immersion time, sugar concentration, and drying temperature. The 
results revealed that steam blanching for 2 minutes effectively 
inactivated peroxidase while maintaining a high vitamin C content of 
112.79 mg% (dry matter) in soursop. Additionally, high water loss and 
good characteristics gave the best results when samples were 
immersed in a sugar solution of 50% for 2 hours. Subsequently, 
soursop was mixed with salt and chilli powder at constant 
concentrations, 1 and 0.1%, respectively, and then dried with hot air 
at 60°C for 5.5 hours to get high quality. A final product had water 
activity (aw) of 0.67±0.04, moisture content of 19.26±0.97%, vitamin 
C of 20.86±1.02 mg%, and a favorable taste score of 6.80±1.16  
out of 9. 

Keywords: Blanching, quality, soursop, drying, immersion time  
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1. GIỚI THIỆU 

Mãng cầu xiêm (Annona muricata L.), còn gọi 
là mãng cầu gai, na xiêm, na gai, có chiều cao từ 3 
– 10 m, lá hình bầu dục và chồi mọc ở nách lá với 
kích thước tối đa rộng 6 cm và dài 12 cm. Quả mãng 
cầu xiêm khi thuần thục có thể dài đến 30 cm và 
nặng lên đến 5 kg. Hình dạng chung của loại quả này 
là hình bầu dục, hình nón hoặc hình tim không đều, 
vỏ màu xanh đậm và được nhiều người ưa chuộng 
bởi hương vị thơm ngon và giàu dưỡng chất (Paull, 
1998; Jiménez-Zurita et al., 2017). Mãng cầu xiêm 
cũng được trồng ở một số nơi thuộc vùng Đông Nam 
Á và một số đảo ở Thái Bình Dương (Badrie & 
Schauss, 2010), cụ thể tổng sản lượng mãng cầu 
xiêm ở Malaysia là 1470,4 triệu tấn và Nayarit là 
21860,02 tấn mỗi năm. Ở Việt Nam, mãng cầu xiêm 
được trồng phổ biến tại các tỉnh Tiền Giang, Hậu 
Giang, Cần Thơ với sản lượng trung bình là từ 15 – 
17 tấn/hecta (Vu et al., 2023).  

Mãng cầu xiêm có thịt quả màu trắng, vỏ có gai 
mềm màu xanh, thịt mềm, mọng nước, bao xung 
quanh hạt (khoảng 200 hạt/quả), dễ tách ra thành 
từng phần nhỏ và vị chua ngọt thích hợp để chế biến 
thành nhiều sản phẩm (Janick & Paull, 2008; Osada 
& Uesugi, 2008). Mãng cầu có mùi vị hài hoà và tỉ 
lệ thịt quả cao (lên đến 85,5%) nên đây là nguyên 
liệu tiềm năng để chế biến các sản phẩm như nước 
giải khát, puree, nước ép, mứt, thạch, kẹo, kem,… 
(El et al., 2007). Theo báo cáo của Jiménez-Zurita 
et al. (2016), mãng cầu (ở Nayarit, Mexico) có tổng 
hàm lượng chất khô hoà tan là 10,9%, pH 3,6 và 
0,7% acid. Ngoài ra, mãng cầu có 80,71% ẩm, 
1,03% protein, 0,77% chất béo, 74,06% đường tổng 
số và 3,32% tro, tính trên 100 g phần ăn được (theo 
căn bản khô) (Moreno-Hernández et al., 2014).  

Bên cạnh đó, mãng cầu xiêm chứa khoảng 44 
ester, 25 terpense, 10 alcohol, 9 aldehyde và ketone, 
7 hợp chất mùi, 5 hydrocarbon, 3 acid, 3 lactone và 
8 loại hợp chất khác (Rajeswari et al., 2012). Trong 
100 g mãng cầu tươi có chứa ít nhất 7 loại vitamin 
(B1-B6, C) và 6 loại khoáng chất (Ca, Mg, P, K, Na, 
Zn). Ngoài ra, mãng cầu còn chứa các hợp chất 
chống oxi hoá như polyphenol, flavonoid, vitamin C 
với hàm lượng cao (Pareek et al., 2011); góp phần 
chống viêm và chữa lành vết thương (Jaramillo et 
al., 2000). Mãng cầu gồm vỏ, rễ, lá, quả và hạt đều 
được sử dụng và có tác dụng bảo vệ gan và chống 
lại độc tính của carbon tetrachloride và 
acetaminophen, đồng thời giảm bilirubin giúp bảo 
vệ gan (Hajdu & Hohmann, 2012). Ngoài ra, hoạt 
chất acetogenin trong mãng cầu xiêm còn làm giảm 
và ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư 

(Atawodi, 2011). Lá, quả và hạt của cây mãng cầu 
xiêm được biết đến theo truyền thống để điều trị 
chứng khó chịu ở dạ dày, tiêu chảy, tiểu đường, sốt 
và làm thuốc an thần ở các vùng Bắc và Nam Mỹ 
(Sawant & Dongre, 2014).  

Mặc dù mãng cầu xiêm có nhiều đặc tính tốt 
nhưng thời gian sử dụng ngắn do tốc độ hô hấp, 
lượng ethylen tạo ra cao và sự tấn công của các mầm 
bệnh khi bảo quản. Mãng cầu xiêm tươi có thời gian 
bảo quản chỉ vài ngày sau khi chín. Nếu quả quá 
chín sẽ bị mềm, thâm đen và rất dễ dập nát, không 
còn tiêu thụ được ở dạng tươi (Alias, 2009). Ngày 
nay, có nhiều kỹ thuật được thực hiện trong bảo 
quản cũng như các công nghệ chế biến phát triển 
giúp sản phẩm có hạn sử dụng được lâu dài và đa 
dạng hơn (Berumen-Varela et al., 2019; Vu et al., 
2023). Báo cáo của Yadav and Singh (2014) đã chỉ 
ra rằng thẩm thấu tách nước là một trong những 
phương pháp tốt và hiệu quả nhất góp phần làm tăng 
thời gian sử dụng của rau quả. Bên cạnh đó, các quá 
trình tiền xử lý (ví dụ: chần) giúp tăng hiệu quả thẩm 
thấu trong chế biến rau quả. Thật vậy, quá trình chần 
là một bước thiết yếu góp phần làm vô hoạt enzyme 
hoá nâu, phá vỡ và làm mềm cấu trúc, tiêu diệt vi 
sinh vật, và cải thiện quá trình trao đổi vật chất (Bai 
et al., 2013). Thêm vào đó, để tăng thời gian sử dụng 
và bảo quản nông sản thì sấy là một trong những 
biện pháp phổ biến, hiệu quả cao và được áp dụng 
nhiều trong sản xuất. Mục đích của quá trình sấy là 
làm giảm độ ẩm sản phẩm, ngăn chặn quá trình hư 
hỏng (do vi sinh vật, nấm mốc, oxi hoá, và enzyme) 
(Lee et al., 2016).  

Nghiên cứu của Diep (2022) đã cho ra đời sản 
phẩm xơ mít sấy có kết hợp muối và ớt (với tỉ lệ cố 
định là 1,3% và 0,25%). Nắm bắt xu hướng trên, qua 
tìm hiểu cho thấy sản phẩm mãng cầu muối ớt sấy 
dẻo khá là phổ biến và được ưa chuộng trên thị 
trường, tuy nhiên chưa có nghiên cứu cụ thể và bài 
bản về quy trình chế biến sản phẩm. Với mong muốn 
nâng cao giá trị và đa dạng hóa các sản phẩm chế 
biến từ trái mãng cầu  xiêm, nghiên cứu ảnh hưởng 
của quá trình chế biến đến chất lượng sản phẩm 
mãng cầu muối ớt sấy dẻo được thực hiện.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Nguyên vật liệu và hoá chất 
− Nguyên liệu 

Mãng cầu tươi khoảng 13 tuần tuổi (tính từ khi 
đậu trái), được mua tại chợ An Khánh, quận Ninh 
Kiều, thành phố Cần Thơ. Quả mãng cầu nguyên 
vẹn, không sâu bệnh hoặc hư hỏng, được rửa sạch 
với nước máy nhằm loại bỏ lượng tạp chất và một 
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phần vi sinh vật bám bên ngoài nguyên liệu. Tiếp 
đến, nguyên liệu được gọt vỏ, bỏ cùi, tách hạt, cắt 
miếng với độ dày 1 cm, theo dạng rẻ quạt (4 cm x 2 
cm) với mục đích tạo hình đồng đều và phù hợp cho 
quá trình chế biến tiếp theo. 

− Hoá chất 

Các hoá chất được sử dụng trong phân tích gồm 
H2O2, HCl, NaOH, phenolphthalein, guaiacol, 
Na2SO4, chì acetate, oxalic acid (Trung Quốc). 
Thuốc thử 2,6-dichlorophenol indophenol (DIP) 
(Đức) và dinitro-salicylic acid (DNS) (Ấn Độ). Phụ 
gia bao gồm đường, muối, bột ớt được sản xuất tại 
Việt Nam. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Căn cứ vào kết quả nghiên cứu trước đó của 
Minh (2018) và Nhi và ctv. (2020) về sản phẩm 
mãng cầu sấy lát và sấy dẻo, thí nghiệm được bố trí 
ngẫu nhiên với một nhân tố là thời gian chần nguyên 
liệu (1, 2, 3 phút) với tác nhân truyền nhiệt là hơi 
nước (100oC). Sau khi xác định được thời gian chần 
thích hợp, nguyên liệu được ngâm trong dung dịch 
đường (40, 50, 60%) ở các mốc thời gian khảo sát 
như 2, 4, 6 giờ. Tỷ lệ nguyên liệu : dịch ngâm cố 
định là 1 : 0,5 (w/v). Nguyên liệu sau khi chần và 
ngâm tách nước, được phối trộn gia vị (muối 1% và 
bột ớt 0,1%, tỉ lệ cố định) trong 15 phút trước khi 
sấy ở 50, 60, 70oC đến khi đạt độ ẩm sản phẩm 
≤20%. 

2.3. Phương pháp phân tích 

Độ ẩm được xác định bằng phương pháp AOAC 
934.06. Định tính hoạt tính tương đối của enzyme 
peroxidase dựa theo nguyên tắc phản ứng giữa 
guaiacol và H2O2 để tạo thành tetraguaiacol có màu 
nâu tím (Chơn & Thuý, 2006). Định lượng vitamin 
C trên tính khử của nó đối với thuốc thử 2,6-
dichlorophenol indophenol (DIP) theo phương pháp 
Muri (Sổ & Thuận, 1991). Định lượng đường tổng 
bằng phương pháp acid dinitrosalicylic (DNSA) 

(TCVN 4594:1988). Tổng chất khô hòa tan (TSS) 
được đo bằng Brix kế cầm tay (Atago, Nhật Bản). 
Độ hoạt động của nước (aw) đo trực tiếp %RH của 
sản phẩm trong môi trường vi khí quyển bằng thiết 
bị chuyên dụng (AQUALAB-TDL, Mỹ). Màu sắc 
được xác định bằng máy đo màu Colorimeter (FRU, 
Trung Quốc) với hệ màu Lab. Độ giảm ẩm, độ giảm 
vitamin C và độ tăng đường sau quá trình thẩm thấu 
được tính toán tỷ lệ so với nguyên liệu ban đầu trước 
khi ngâm.  

Số liệu được thu thập và xử lý bằng phần mềm 
Microsoft Excel 365 và Statgraphics Centurion 
XIX. Kết quả được trình bày là giá trị trung bình ± 
độ lệch chuẩn và sự khác biệt ý nghĩa thống kê giữa 
các nghiệm thức dựa vào phương pháp phân tích 
ANOVA theo kiểm định LSD ở mức ý nghĩa 5%.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Ảnh hưởng của quá trình chần đến hoạt 

tính của enzyme peroxidase, tổng chất 
khô hòa tan (TSS) và vitamin C trong 
mãng cầu xiêm  

3.1.1. Hoạt tính enzyme peroxidase 

Enzyme peroxidase là nhóm enzyme oxy hoá sử 
dụng hydrogen peroxide (H2O2) như một chất chỉ thị 
cho quá trình oxy hoá monophenols, diphenols, 
polyphenols, aminophenols, và các chất khác 
(Chandrasekaran, 2015). Bảng 1 và Hình 1 cho thấy 
mức độ vô hoạt enzyme peroxidase ở các mốc thời 
gian chần nguyên liệu có sự khác biệt rõ rệt. Cụ thể, 
hoạt tính enzyme hoá nâu vẫn còn khi chần trong 1 
phút, trong khi đó enzyme peroxidase trong nguyên 
liệu bị vô hoạt hoàn toàn sau khi chần 2 phút trở đi. 
Nghiên cứu khác cũng đã chỉ ra rằng hoạt động của 
enzyme peroxidase trong khóm bị ức chế đáng kể 
khi được chần ở 90oC trong 2 phút (Brito et al., 
2007). Tương tự, Minh (2018) cũng báo cáo rằng 
khi chần mãng cầu ở 90oC trong 2 phút đã ngăn chặn 
hiệu quả sự hoá nâu trên nguyên liệu. 

Bảng 1. Mức độ vô hoạt enzyme peroxydase ở các mức thời gian chần 

Thời gian chần (phút) Mức độ vô hoạt enzyme 
peroxidase 

Đặc điểm màu sắc của miếng mãng cầu sau 
chần và thử với thuốc thử 

0 - Màu nâu đậm trên toàn bộ bề mặt 
1 - Màu nâu đậm trên một phần bề mặt 
2 + Màu nâu không xuất hiện trên bề mặt 
3 + Màu nâu không xuất hiện trên bề mặt 

-: enzyme peroxidase chưa bị vô hoạt 

+: enzyme peroxidase bị vô hoạt hoàn toàn 
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Hình 1. Hoạt tính enzyme peroxidase trên mẫu 

khi thử với H2O2 và guaiacol 1% 

3.1.2. Tổng chất khô hòa tan (TSS) 

Chất khô hòa tan trong mãng cầu giảm có ý 
nghĩa (p<0,05) khi chần trong 2 phút (Hình 2). Điều 
này có thể là kết quả của tổn thất chất khô cao hơn 
khi kéo dài quá trình chần hơn 2 phút (Adetoro et 
al., 2021). 

 
Hình 2. Sự thay đổi chất khô hòa tan tổng số 

của mãng cầu sau chần 
Kết quả được trình bày là giá trị trung bình ± độ lệch 
chuẩn; Các chữ cái a, b, c,…khác nhau biểu thị sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức thời gian, 
với độ tin cậy 95% 

3.1.3. Vitamin C 

Tương tự như chất khô hòa tan tổng số, hàm 
lượng vitamin C trong nguyên liệu giảm dần khi kéo 
dài thời gian chần (Hình 3). Thời gian chần càng dài 
thì lượng vitamin C hao hụt càng cao, giảm có ý 
nghĩa (p<0,05) ở các mốc thời gian chần khác nhau. 
Mãng cầu sau khi chần 3 phút giảm gần 80 mg% 
vitamin C so với nguyên liệu. Nhiều nghiên cứu cho 
thấy vitamin C nhạy cảm với nhiệt, có thể dễ dàng 
bị phá hủy khi chế biến nhiệt, do đó thời gian chần 
càng lâu thì hàm lượng viamin C tổn thất càng nhiều 
(Davey et al., 2000).  

Mặc dù, hàm lượng Vitamin C giảm trong quá 
trình chần nhưng enzyme hoá nâu bị vô hoạt cũng 
như hàm lượng chất khô ít tổn thất khi chần trong 
thời gian 2 phút, nên được đề nghị cho các bước xử 
lý tiếp theo. 

 
Hình 3. Thay đổi hàm lượng vitamin C (mg%, 

căn bản khô) theo thời gian chần 

Kết quả được trình bày là giá trị trung bình ± độ lệch 
chuẩn; Các chữ cái a, b, c,…khác nhau biểu thị sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức thời gian, 
với độ tin cậy 95% 

3.2. Ảnh hưởng của nồng độ đường và thời 
gian ngâm thẩm thấu đến độ ẩm, hàm 
lượng đường, và vitamin C của mãng 
cầu xiêm 

3.2.1. Độ ẩm 

Khi ngâm thực phẩm trong dung dịch thẩm thấu, 
nước di chuyển từ nơi có nồng độ chất tan thấp đến 
nơi có nồng độ cao hơn qua màng bán thấm, dẫn đến 
trạng thái cân bằng giữa bên trong và ngoài màng 
(Tiwari, 2005). Độ ẩm của nguyên liệu mãng cầu 
giảm ý nghĩa theo thời gian ngâm (p<0,05). Cụ thể, 
độ ẩm nguyên liệu là 85,68% sau khi ngâm trong 
dung dịch đường 40% ở 2 giờ giảm xuống 
73,44±1,09% và 4 giờ giảm xuống 70,37±0,32 
(p<0,05). Bên cạnh đó, khi thay đổi nồng độ dung 
dịch ngâm cũng ảnh hưởng đến sự giảm ẩm của 
mãng cầu (p<0,05). Hàm lượng nước tách ra trong 
quá trình thẩm thấu càng nhiều khi tăng cao nồng độ 
dung dịch thẩm thấu, cũng được tìm thấy khi tách 
nước hạt lựu trong nồng độ dịch đường 
60%>50%>40% (Mundada et al., 2011). 
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Bảng 2. Thay đổi hàm lượng ẩm nguyên liệu theo thời gian và nồng độ dung dịch ngâm 

Thời gian ngâm (giờ) Nồng độ đường ngâm (%) 
40 50 60 

2 73,44±1,09aA* 69,43±0,12aB 70,18±0,31aB 
4 70,37±0,32bA 69,14±0,63aA 68,78±0,67aA 
6 69,21±0,07bA 66,11±0,38bAB 63,83±1,67bB 

*Kết quả trung bình ± độ lệch chuẩn của 2 lần lặp lại; Các chữ cái a, b, c,…khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức thời gian ở cùng nồng độ, với độ tin cậy 95%. 

Các chữ cái A, B, C,…khác nhau trong cùng một dòng biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức 
nồng độ ở cùng mốc thời gian, với độ tin cậy 95%. 

 
Kết quả được trình bày là giá trị trung bình ± độ lệch 
chuẩn; Các chữ cái a, b, c,…khác nhau biểu thị sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức thời gian 
ở cùng nồng độ, với độ tin cậy 95% 

Các chữ cái A, B, C,…khác nhau biểu thị sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức nồng độ ở cùng 
mốc thời gian, với độ tin cậy 95% 

Hình 4. Mức độ giảm ẩm trong nguyên liệu theo 
thời gian và nồng độ dung dịch ngâm 

Hình 4 thể hiện mức độ giảm ẩm của mãng cầu 
ở các mức độ khảo sát. Kết quả cho thấy, khi ngâm 
ở nồng độ dung dịch 40% mức độ giảm ẩm không 
có khác biệt theo thời gian ngâm (p>0,05). Khi 
ngâm mẫu ở nồng độ dung dịch 60% có sự khác biệt 
rõ rệt về độ giảm ẩm sau 6 giờ (p<0,05). Có sự tương 
đồng kết quả giữa nghiên cứu này và nghiên cứu của 
Falade et al. (2007), cho thấy dưa hấu ngâm trong 
dung dịch đường 60% bị mất nước cao hơn so với 
khi ngâm ở 40% đường. Độ giảm ẩm khi ngâm ở 
nồng độ dung dịch 40%, 6 giờ sẽ bằng với ngâm ở 
nồng độ dung dịch 50%, 2 giờ hoặc ở nồng độ dung 
dịch 60%, 4 giờ. Vậy khi tách nước sơ bộ trái cây sẽ 
phụ thuộc vào nồng độ dung dịch ngâm và thời gian 
ngâm; nồng độ cao thì thời gian ngâm ngắn và 
ngược lại. Mặc dù, kéo dài thời gian ngâm thì tốc độ 
tách nước tăng nhưng tốc độ sẽ giảm khi càng kéo 
dài thời gian ngâm, quá trình truyền vật chất và tách 
nước tốt nhất trong vòng 2 giờ đầu của quá trình 

ngâm (Chavan & Amarowicz, 2012) và giảm chậm 
sau 3 giờ ngâm (Prithani & Dash, 2020; González-
Pérez et al., 2021).  

3.2.2. Hàm lượng đường tổng 

Kết quả khảo sát hàm lượng đường tổng trong 
nguyên liệu có xu hướng tăng theo nồng độ dung 
dịch và thời gian ngâm thẩm thấu (Bảng 3). Lượng 
đường trong nguyên liệu tăng đáng kể theo thời gian 
khảo sát giữa 2 giờ và 6 giờ ở các dung dịch đường 
ngâm khác nhau (p<0,05) nhưng không có sự tăng ý 
nghĩa của mẫu ngâm giữa 4 giờ và 6 giờ (p>0,05). 
Tương tự, lượng đường trong nguyên liệu tăng đáng 
kể theo nồng độ dung dịch ngâm giữa 40% và 60% 
ở các thời gian ngâm khác nhau (p<0,05) nhưng 
không có sự tăng ý nghĩa của mẫu ngâm giữa 50% 
và 60% (p>0,05). 

Mãng cầu ngâm ở 60%, 6 giờ có hàm lượng 
đường tổng cao nhất là 29,46 ± 1,14% trong khi mẫu 
ngâm ở 2 giờ là 25,26 ± 0,87% (p<0,05). Ở nồng độ 
dung dịch ngâm 50%, lượng đường tổng trong mẫu 
đạt cao nhất sau 6 giờ ngâm 26,68 ± 0,22%, và 
không có sự khác biệt về hàm lượng đường khi so 
sánh với 60% ở các mốc thời gian khảo sát (p>0,05). 
Kết quả trong nghiên cứu này tương tự với nghiên 
cứu của Andrade et al. (2007) trên một loại trái cây 
có nguồn gốc từ Brazil gọi là Jenipapo (Genipa 
americana L.) đã chỉ ra rằng tốc độ truyền khối của 
nước và chất tan cũng như hệ số khuếch tán của 
đường sucrose phụ thuộc vào nồng độ đường trong 
dung dịch thẩm thấu. Nước mất đi và lượng đường 
tăng lên là do sự khác biệt lớn giữa nồng độ chất tan 
giữa nguyên liệu và dung dịch ngâm, làm tăng tốc 
độ khuếch tán và trao đổi nước. Tuy nhiên, khi thời 
gian ngâm kéo dài dung dịch ngâm loãng, ít khác 
biệt nồng độ chất tan giữa nguyên liệu và dung dịch 
ngâm dẫn đến mức độ tách nước và tăng đường 
trong nguyên liệu giảm (Welti-Chanes et al., 2003; 
Phisut, 2012). 
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Bảng 3. Sự thay đổi hàm lượng đường trong nguyên liệu sau thời gian ngâm thẩm thấu 

Thời gian ngâm (giờ) Nồng độ đường ngâm (%) 
40 50 60 

2 19,55 ± 0,82bB* 22,32 ± 0,44bAB 24,17 ± 0,87bA 
4 24,15 ± 0,35aB 24,77 ± 0,82abAB 27,61 ± 0,82abA 
6 25,26 ± 0,87aB 26,68 ± 0,22aAB 29,46 ± 1,15aA 

*Kết quả trung bình ± độ lệch chuẩn của 2 lần lặp lại;  

Các chữ cái a, b, c,…khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức thời 
gian ở cùng nồng độ, với độ tin cậy 95% 
Các chữ cái A, B, C,…khác nhau trong cùng một dòng biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức 
nồng độ ở cùng mốc thời gian, với độ tin cậy 95% 

3.2.3. Vitamin C 

Bảng 4 thể hiện sự thay đổi hàm lượng vitamin 
C trong nguyên liệu theo nồng độ dung dịch và thời 
gian ngâm. Hàm lượng vitamin C trong nguyên liệu 
trung bình là 142 mg% (căn bản khô). Khi nguyên 
liệu được ngâm trong dung dịch 40% đường, 2 giờ 
thì hàm lượng vitamin C là 82,5±4,31 mg%, cao xấp 
xỉ 2 lần khi ngâm mẫu trong thời gian 4 giờ 
(47,9±5,91 mg%) và 6 giờ (49,92±2,21 mg%) 
(p<0,05). Mặt khác, khi nồng độ dung dịch ngâm 
càng tăng thì lượng vitamin C giảm đi càng nhiều. 

Điều này có thể được giải thích là do áp suất thẩm 
thấu tăng làm tăng lượng nước mất đi trong nguyên 
liệu và làm vitamin C khuếch tán ra ngoài môi 
trường cùng với nước càng nhiều (Zhao et al., 2014). 

Từ kết quả thí nghiệm có thể kết luận rằng, 
nguyên liệu khi được ngâm ở nồng độ 50% đường, 
trong 2 giờ sẽ phù hợp trong quá trình tiền xử lý 
mãng cầu trong thực tế vì hạn chế hao hụt vitamin C 
và vẫn đạt yêu cầu tách nước và tạo vị ngọt cho sản 
phẩm trước khi sấy. 

Bảng 4. Sự thay đổi hàm lượng vitamin C trong nguyên liệu theo nồng độ và thời gian ngâm 

Thời gian ngâm (giờ) Nồng độ đường ngâm (%) 
40 50 40 

2 82,5±4,31aA* 45,87±5,24aB 46,1±4,15aB 
4 47,9±5,91bA 34,01±1,01aA 33,66±1,43abA 
6 49,92±2,21bA 32,37±6,08aAB 30,02±3,69bB 

*Kết quả trung bình ± độ lệch chuẩn của 2 lần lặp lại; Các chữ cái a, b, c,…khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức thời gian ở cùng nồng độ, với độ tin cậy 95% 

Các chữ cái A, B, C,…khác nhau trong cùng một dòng biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức 
nồng độ ở cùng mốc thời gian, với độ tin cậy 95% 

3.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến hàm 
lượng màu sắc, vitamin C, và aw của sản 
phẩm mãng cầu xiêm sấy dẻo  

3.3.1. Màu sắc 

Ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến màu sắc của sản 
phẩm thể hiện ở Bảng 5 và Hình 5. Nhiệt độ sấy có 
ảnh hưởng ý nghĩa đến màu sắc của sản phẩm mãng 
cầu sấy. Khi tăng nhiệt độ sấy càng cao thì độ sáng 
(giá trị L*) càng thấp, màu vàng càng sậm (giá trị 

b*). Bảng 5 cho thấy giá trị L* và b* của mãng cầu 
sấy dẻo khi sấy ở 70oC có sự khác biệt ý nghĩa với 
50 oC và 60oC (p<0,05). Khi đánh giá cảm quan, 
mức độ ưa thích (thang điểm 9,0) sản phẩm sấy ở 
50, 60 và 70oC có điểm tương ứng 6,57±0,57, 
6,80±1,16 và 5,00±1,66 (số liệu không trình bày). 
Sản phẩm sau sấy ở nhiệt độ 60oC có màu sắc đẹp 
kết hợp với màu đỏ của ớt được ưa thích nhất. 

Bảng 5. Sự thay đổi màu sắc sản phẩm theo nhiệt độ sấy 
Nhiệt độ sấy (oC) L* a*                      b* 

50 74,27±4,04a* 3,06±0,40a 12,45±1,28a 
60 69,03±2,72a 3,37±0,41a 13,29±1,43a 
70 62,59±7,65b 3,57±0,72a 15,01±1,33b 

*Kết quả trung bình ± độ lệch chuẩn của 2 lần lặp lại; Các chữ cái a, b, c,…khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức thời gian ở cùng nồng độ, với độ tin cậy 95% 
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Hình 5. Mãng cầu sấy dẻo ở các mức nhiệt độ khác nhau 

3.3.2. Hàm lượng vitamin C 

Tương tự màu sắc, vitamin C của sản phẩm cũng 
giảm ý nghĩa khi tăng nhiệt độ sấy (p<0,05). Hình 6 
cho thấy sản phẩm sấy ở nhiệt độ 70oC có hàm lượng 
vitamin C duy trì thấp nhất và khác biệt có ý nghĩa 
so với các nhiệt độ còn lại (p<0,05). Trong khi đó, 
không có sự khác biệt ý nghĩa thống kê về hàm 
lượng vitamin C trong sản phẩm được sấy ở 50 và 
60oC. Khi nhiệt độ sấy tăng lên thì hàm lượng 
vitamin càng giảm do vitamin C dễ bị phân hủy và 
kích thích làm tăng tốc độ của enzyme oxy hóa 
(Vega-Gálvez et al., 2008; Ramallo & Mascheroni, 
2012). Kết quả nghiên cứu của Zia and Alibas 
(2021) đã chỉ ra rằng quá trình sấy nóng quả việt 
quất xanh đã làm giảm 62 – 67% hàm lượng vitamin 
C trong nguyên liệu. Dağhan et al. (2018) cũng 
khẳng định rằng vitamin C nhạy cảm với sự có mặt 
của oxy và nhiệt độ sấy cao khi sấy ớt bằng không 
khí nóng. 

  
Hình 6. Sự thay đổi hàm lượng vitamin C theo 

thời gian sấy 

Kết quả được trình bày là giá trị trung bình ± độ lệch 
chuẩn; Các chữ cái a, b, c,…khác nhau biểu thị sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức nhiệt độ 
sấy, với độ tin cậy 95% 

3.3.3. Độ hoạt động của nước (aw) và độ ẩm của 
sản phẩm 

Quá trình sấy sẽ làm thay đổi độ ẩm và độ hoạt 
động của nước (aw) của nguyên liệu. Độ hoạt động 
của nước trong sản phẩm mãng cầu xiêm sấy dẻo 
dao động từ 0,67-0,72. (Hình 7a). Tốc độ mất ẩm ở 
các nhiệt độ sấy khác nhau theo thời gian sấy (Hình 
7b). Độ ẩm giảm dần đều theo thời gian sấy; tuy 
nhiên, tốc độ giảm ẩm diễn ra nhanh trong giai đoạn 
đầu của quá trình sấy do hàm lượng ẩm tự do trong 
nguyên liệu còn cao (Ertekin & Firat, 2017). Thời 
gian cần thiết để giảm ẩm của mãng cầu nguyên liệu 
đến độ ẩm yêu cầu của sản phẩm (20%) ở nhiệt độ 
50oC là 480 phút; 60oC là 330 phút và 70oC là 300 
phút. Thời gian sấy được rút ngắn khi tăng dần nhiệt 
độ sấy do quá trình truyền nhiệt và truyền khối sẽ 
diễn ra nhanh hơn. Kết quả nghiên cứu này có cùng 
xu hướng với các nghiên cứu sấy dẻo trái cây như 
thanh long (Hạnh và ctv., 2018) và dưa lưới (Đàm 
và ctv., 2022). 

Nhìn chung, khi so sánh các chỉ tiêu phân tích 
thì mẫu sấy ở 60oC tỏ ra phù hợp trong việc sấy 
mãng cầu muối ớt với thời gian sấy 330 phút, độ 
hoạt động nước phù hợp cho bảo quản (0,67), 
vitamin C duy trì tương đối cao (20,86 mg%) và đặc 
biệt màu sắc giữ được độ tươi sáng, màu đỏ đặc 
trưng của muối ớt, rất hấp dẫn. 
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Hình 7. Sự thay đổi aw (a) và độ ẩm (b) sản 

phẩm theo nhiệt độ sấy 

Kết quả được trình bày là giá trị trung bình ± độ lệch 
chuẩn; Các chữ cái a, b, c,…khác nhau biểu thị sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức nhiệt độ 
sấy, với độ tin cậy 95% 

4. KẾT LUẬN 

Mãng cầu được chần bằng hơi nước sau 2 phút 
có thể vô hoạt được hoạt động oxy hoá của enzyme 
peroxidase. Quá trình ngâm thẩm thấu tách nước 
trong dung dịch 50% đường sucrose, 2 giờ nhằm 
tách nước một phần, sau đó phối trộn gia vị (muối 
1% và bột ớt 0,1%) và được sấy ở 60oC trong 330 
phút (5,5 giờ) sản phẩm mãng cầu muối ớt sấy dẻo 
đạt giá trị cảm quan và dinh dưỡng phù hợp. Quy 
trình chế biến này góp phần đa dạng hoá sản phẩm 
và có thể được áp dụng rộng rãi ở quy mô công 
nghiệp hoặc hộ gia đình. 
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